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Mã SV Họ và tênSTT
Tổng 

số TC 

tích 

lũy

Điểm 

TBC 

Tích 

lũy

Ghi chú
Điểm 

TBC 

Kỳ 

trước

Điểm 

TBC 

Kỳ 

hiện 

tại

SV 

Năm

Xếp 

hạng 

học 

lực

1 Phan Trường  1.62  1.95  22018604703  1.91 YếuAn  67

2 Nguyễn Đức  1.59  2.33  22018603931  2.52 BTAnh  67

3 Trương Quốc  1.47  2.44  22018604781  2.31 BTAnh  63

4 Nguyễn Thị  2.71  2.36  22018603887  2.64 BTÁnh  69

5 Phùng Văn  2.19  2.72  22018603741  2.81 BTBảo  69

6 Phan Thanh  1.93  1.98  22018603599  2.19 BTBình  66

7 Nguyễn Văn  1.38  2.08  22018603588  2.36 BTCường  69

8 Trịnh Đình  2.88  2.34  22018604899  2.75 BTĐàn  69

9 Bùi Xuân  2.32  2.83  22018604733  2.72 BTĐặng  65

10 Mẫn Đức  2.00  2.41  22018604793  2.48 BTDuy  69

11 Hoàng Trường  2.57  2.47  22018603796  2.56 BTGiang  64

12 Nguyễn Minh  1.06  2.57  22018603607  2.24 BTGiang  60

13 Trần Quang  1.20  1.37  22018604842  2.06 BTHiệp  63

14 Mạc Văn  0.77  1.46  22018604991  1.80 YếuHiếu Học kỳ 3 51

15 Nguyễn Trung  1.85  2.90  22018604768  2.80 BTHiếu  67

16 Tạ Trung  1.39  2.15  22018604819  1.91 YếuHiếu  60

17 Đỗ Minh  1.86  1.96  22018604965  1.99 YếuHoàn  64

18 Nguyễn Văn  1.24  1.81  22018604986  2.44 BTHoàng  57

19 Nguyễn Thị  2.09  2.55  22018604748  2.43 BTHồng  69

20 Đỗ Ngọc  1.30  1.62  22018603703  1.90 YếuHưng  59

21 Hà Công  1.53  2.07  22018604520  2.22 BTHưng  52

22 Nguyễn Thành  2.05  2.00  22018604011  2.29 BTHưng  63

23 Lê Hữu  0.75  1.00  22018604940  2.13 BTHuy Học kỳ 3 44

24 Nguyễn Văn  1.67  2.60  22018604650  2.63 BTHuy  60

25 Đinh Thị  2.84  3.09  22018603492  3.02 BTHuyền  69

26 Phạm Quang  1.91  2.55  22018603924  2.55 BTLân  66

27 Phạm Thị Mỹ  2.84  3.11  22018603792  2.97 BTLinh  69

28 Đặng Phi  1.37  2.58  22018604757  2.19 BTLong  67

29 Đặng Thành  1.33  1.89  22018604817  2.49 BTLong  55

30 Kiều Đức  2.00  2.87  22018604809  2.63 BTLong  62

31 Nguyễn Khắc  1.84  3.11  22018605085  2.55 BTLong  67

32 Nguyễn Thành  1.19  2.77  22018604630  2.11 BTLong  70

33 Phan Thị  2.03  2.42  22018604860  2.50 BTLy  66

34 Nguyễn Văn  1.58  1.66  22018603893  1.91 YếuMạnh  62

35 Trịnh Đình  2.08  1.64  22018605129  2.13 BTMạnh  62
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36 Ngô Ngọc  2.66  3.26  22018604911  3.22 BTNam  69

37 Nguyễn Văn  2.18  2.70  22018604994  2.44 BTNam  67

38 Nguyễn Văn  1.50  2.00  22018604906  2.01 BTNghĩa  61

39 Phùng Văn  1.32  2.50  22018604188  2.28 BTNghiệp  65

40 Nguyễn Anh  2.03  2.19  22018603732  2.26 BTNgọc  67

41 Vũ Duy  2.03  2.43  22018604949  2.36 BTNgọc  69

42 Nguyễn Duy Long  1.61  2.48  22018604849  2.45 BTNhật  69

43 Nguyễn Thị  1.71  2.52  22018604751  2.42 BTNụ  69

44 Đoàn Xuân  1.78  1.83  22018604568  2.17 BTPhiêu  67

45 Nguyễn Xuân  1.54  2.63  22018603918  2.51 BTPhúc  67

46 Nguyễn Đức  1.72  2.00  22018604805  2.15 BTQuang  68

47 Nguyễn Nhân  1.76  2.88  22018605133  2.55 BTQuang  67

48 Nguyễn Văn  1.53  1.47  22018604530  2.18 BTQuốc  61

49 Vũ Văn  2.11  1.60  22018603560  2.51 BTQuý  59

50 Vũ Hồng  1.47  1.27  22018605181  1.70 YếuSơn  44

51 Chu Văn  1.92  2.36  22018605215  2.46 BTTâm  66

52 Nguyễn Quang  0.73  1.38  22018603494  1.81 YếuThắng Học kỳ 3 54

53 Phạm Ngọc  1.47  1.92  22018603600  1.94 YếuThắng  53

54 Nguyễn Trung  1.19  1.70  22018603833  2.05 BTThành  59

55 Đinh Thị Hồng  2.50  2.73  22018603502  2.75 BTThêu  69

56 Nguyễn Thị Thương  2.55  3.39  22018604894  3.05 BTThương  69

57 Trần Hữu  1.36  2.05  22018603403  2.10 BTTiến Học kỳ 2 57

58 Đinh Ngọc  1.03  1.82  22018605144  2.04 BTToàn  56

59 Lê Hữu  1.72  2.72  22018604686  2.24 BTTrọng  62

60 Lưu Bá  1.58  1.70  22018605053  1.99 YếuTrung  56

61 Cao Trung  1.42  2.46  22018603344  2.19 BTTuấn  54

62 Nguyễn Văn  2.68  3.25  22018604879  2.92 BTTùng  72

63 Trần Thanh  1.79  2.20  22018605178  2.27 BTTùng  65

64 Nguyễn Đan  2.24  2.10  22018605061  2.38 BTVinh  65

65 Nguyễn Công  0.97  1.47  22018604902  1.72 YếuVũ Học kỳ 3 52

66 Trần Văn  1.60  2.52  22018603808  2.40 BTYên  61

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 11

 55
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